BIỂU 1:  HIỆN TRẠNG RỪNG THEO CHỨC NĂNG SỬ DỤNG
    Tỉnh____________________

Đơn vị: ha

	Loại đất, loại rừng
	Mã
	Diện tích

đầu năm
	Diện tích

thay đổi
	Diện tích

cuối năm
	Phân theo chức năng sử dụng
	Khác
(ngoài 3 loại rừng)

	
	
	
	
	
	Tổng
	Đặc dụng
	Phòng hộ
	Sản xuất
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	I. Đất có rừng
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	  A. Rừng tự nhiên
	1100
	
	
	
	
	
	
	
	

	    1. Rừng gỗ
	1110
	
	
	
	
	
	
	
	

	    2. Rừng tre nứa
	1120
	
	
	
	
	
	
	
	

	    3. Rừng hỗn giao
	1130
	
	
	
	
	
	
	
	

	    4. Rừng ngập mặn
	1140
	
	
	
	
	
	
	
	

	    5. Rừng núi đá
	1150
	
	
	
	
	
	
	
	

	  B. Rừng trồng
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	

	    1. RT có trữ lượng
	1210
	
	
	
	
	
	
	
	

	    2. RT chưa có trữ lượng
	1220
	
	
	
	
	
	
	
	

	    3. RT là tre luồng
	1230
	
	
	
	
	
	
	
	

	    4. RT là cây đặc sản
	1240
	
	
	
	
	
	
	
	

	    5. RT là cây ngập măn, phèn
	1250
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. Đất trống, đồi núi không rừng (quy hoạch cho Lâm nghiệp)
	2000
	
	
	
	
	
	
	
	

	    1. Nương rẫy
	2010
	
	
	
	
	
	
	
	

	    2. Không có cây tái sinh (Ia,Ib)
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	    3. Có cây gỗ tái sinh rải rác (Ic)
	2030
	
	
	
	
	
	
	
	

	    4. Nuí đá
	2040
	
	
	
	
	
	
	
	

	    5. Đất bị xâm hại
	2050
	
	
	
	
	
	
	
	



Ghi chú:
	1. Cột 3 = lấy từ diện tích cuối năm 2009 (theo QĐ2140/QĐ-BNN-TCLN ngày 09/8/2010)
2. Cột 5 = Cột 3+Cột 4 = cột 6+cột 10
3. Cột 6 = Cột 7+Cột 8+cột 9
4. Hàng 1100 = hàng 1110 + hàng 1120 +…..+ hàng 1150

5. Hàng 1200 = hàng 1210 + hàng 1220+ ...+ hàng 1250
6. Hàng 2000 = hàng 2010 + ...+ hàng 2050
	7. Hàng 1000 = hàng 1100 + hàng 1200
8. Cột 4: Thêm dấu âm (-) vào trước đối với diện tích giảm để phân biệt giữa diện tích tăng và giảm.
9. Cột 10: diện tích rừng không thuộc quy hoạch 03 loại rừng


BIỂU 2: HIỆN TRẠNG RỪNG THEO LOẠI CHỦ QUẢN LÝ
Tỉnh________________________

Đơn vị: ha

	Loại đất, loại rừng
	Mã
	Tổng diện tích
	Phân theo loại chủ quản lý

	
	
	
	BQL rừng
	D.nghiệp nhà nước
	Tổ chức kinh tế khác
	Đơn vị

Vũ trang
	Hộ gia đình
	Cộng đồng thôn bản
	Tập thể, tổ chức khác
	UBND
(chưa giao)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	I. Đất có rừng
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  A. Rừng tự nhiên
	1100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    1. Rừng gỗ
	1110
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    2. Rừng tre nứa
	1120
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    3. Rừng hỗn giao
	1130
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    4. Rừng ngập mặn
	1140
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    5. Rừng núi đá
	1150
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  B. Rừng trồng
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    1. RT có trữ lượng
	1210
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    2. RT chưa có trữ lượng
	1220
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    3. RT là tre luồng
	1230
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    4. RT là cây đặc sản
	1240
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    5. RT là cây ngập măn, phèn
	1250
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. Đất đồi núi không rừng (quy hoạch cho Lâm nghiệp)
	2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    1. Nương rẫy
	2010
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    2. Không có cây tái sinh (Ia,Ib)
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    3. Có cây gỗ tái sinh rải rác (Ic)
	2030
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    4. Nuí đá
	2040
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    5. Đất bị xâm hại
	2050
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:      
1. Cột 3 = Côt 5 của Biểu 1.



2. Cột 11 = Cột 3 - (Cột 4 + Cột 5 + ... + Cột 10).

BIỂU 3:  DIỄN BIẾN RỪNG THEO CÁC NGUYÊN NHÂN

Tỉnh______________________

Đơn vị: ha

	Loại đất, loại rừng
	Mã
	D.tích

Thay đổi
	Các nguyên nhân thay đổi

	
	
	
	Trồng

mới
	Khai

thác
	Cháy

rừng
	Sâu bệnh
	Phá

rừng
	Chuyển

mđsd
	K.nuôi bảo vệ
	Khác

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	I. Đất có rừng
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  A. Rừng tự nhiên
	1100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    1. Rừng gỗ
	1110
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    2. Rừng tre nứa
	1120
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    3. Rừng hỗn giao
	1130
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    4. Rừng ngập mặn
	1140
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    5. Rừng núi đá
	1150
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  B. Rừng trồng
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    1. RT có trữ lượng
	1210
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    2. RT chưa có trữ lượng
	1220
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    3. RT là tre luồng
	1230
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    4. RT là cây đặc sản
	1240
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    5. RT là cây ngập măn, phèn
	1250
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. Đất đồi núi không rừng (quy hoạch cho Lâm nghiệp)
	2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    1. Nương rẫy
	2010
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    2. Không có cây tái sinh (Ia,Ib)
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    3. Có cây gỗ tái sinh rải rác (Ic)
	2030
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    4. Nuí đá
	2040
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    5. Đất bị xâm hại
	2050
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:       1. Cột 3 = Cột 4 của Biểu 1.
 2. Cột 11 = cột 3 - (cột 4 + ... + cột 10).
BIỂU 4: TỔNG HỢP ĐỘ CHE PHỦ RỪNG THEO CẤP HUYỆN
  
Tỉnh___________________















Đơn vị: ha

	Huyện
	Diện tích tự nhiên
	Diện tích có rừng
	Chia ra
	Đất trống, đồi núi không rừng q.h cho LN
	Độ che phủ rừng (%)

	
	
	
	Rừng tự nhiên
	Rừng trồng
	
	

	
	
	
	
	Tổng cộng
	Diện tích rừng trồng chưa thành rừng   
	
	

	
	
	Tổng cộng
	Ngoài quy hoạch 3 loại rừng
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(9)
	(10)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:

1. Cột 3 = Cột 5 + Cột 6 

2. Cột 10 = 100*(Cột 3-Cột 7)/Cột 2. Diện tích tính độ che phủ rừng không bao gồm phần diện tích rừng trồng chưa thành rừng (cấp tuổi 1)
3. Cột 7 là diện tích rừng cấp tuổi 1 (diện tích rừng trồng chưa thaàn rừng).
4. Số liệu diện tích có rừng, rừng tự nhiên và rừng trồng, đất trống đồi nuúikhông rừng quy hoạch cho lâm nghiệp ở các Biểu phải thống nhất.

5. Diện tích tự nhiên (cột 2) theo số liệu của cơ quan Tài nguyên và Môi trường.
6. Hàng “Tổng cộng” là số liệu của toàn tỉnh.

7. Những xã, huyện không có rừng vẫn phải điền tổng diện tích tự nhiên để đảm bảo tính độ che phủ rừng chính xác.
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